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A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
 Phụ lục 1: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/ đơn vị
kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng sai
	Trả lời ngắn
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	




1
	VIỆT NAM TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945
	1. Việt Nam từ 1930 đến 1945
	
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
1

	
3TN
	
	
1
	
3,0%

	





3
	THẾ GIỚI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991
	2. Chiến tranh lạnh (1947-1989)

	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
1TN
	
	
1,0%

	
	
	3. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
1TN
	
	

	
0,25%

	
	
	4. Nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
1TN
	
	

	
0,25%

	
	
	5. Châu Á từ năm 1945 đến năm 1991
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
1TN
	
	

	
0,25%

	
	
	6. Mỹ La tinh từ năm 1945 đến năm 1991
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
1TN
	
	

	
0,25%

	
	Tổng số câu
	1
	3
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	6
	2
	1
	9

	
	Tổng số điểm
	1,5
	2,0
	
	
	
	1,5
	1,5
	2,0
	1,5
	5,0

	
	Tỉ lệ %
	15%
	20%
	
	
	
	15%
	15%
	20%
	15%
	50%



Phụ lục 2: BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

	

TT
	
Chủ đề/
Chương
	
Nội dung/
đơn vị kiến thức
	
Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng- Sai”
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	PHÂN MÔN LỊCH SỬ

	1
	VIỆT NAM TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945
	1. Việt Nam từ 1930 đến 1945
	     Biết
 Nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945
     Hiểu
   Ý nghĩa quan trọng của hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (2/1930)
	
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	1

	2
	THẾ GIỚI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991
	2. Chiến tranh lạnh (1947-1989)
	  Hiểu
    Hiểu được sự ra đời của tổ chức NATO và thời gian hoạt động của chiến tranh lạnh
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991
	   Biết
   Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá của Liên Xô và Đông Âu từ năm 1945 đến năm 1991.
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. Nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991
	    Hiểu
    Hiểu được những nét chính về chính trị, kinh tế của nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5. Châu Á từ năm 1945 đến năm 1991
	    Biết
   -Trình bày được cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và quá trình phát triển của các nước Đông Nam Á, sự hình thành và phát triển của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
   Vận dụng
 HS rút ra được tác động của tình hình kinh tế Đông Nam Á đối với Việt Nam trong thế kỉ XX
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6. Mỹ La tinh từ năm 1945 đến năm 1991
	   Biết
– Trình bày được một cách khái quát về cách mạng Cuba
   Vận dụng
-  HS rút ra được nhân tố thúc đẩy sự phát triển của các nước Á, Phi, Mỹ La Tinh
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	6
	2
	
	
	
	1

	Tổng số điểm
	1,5
	2,0
	
	
	
	1,5

	Tỉ lệ %
	15%
	20%
	
	
	
	15%





B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
[bookmark: _Hlk217158708]Phụ lục 1: MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
	TT
	Chủ đề/chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ
%
Điểm

	
	
	
	TNKQ
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biêt
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ
(Nông, lâm, thuỷ sản, công nghiệp)

	– Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông, lâm thuỷ sản, công nghiệp, dịch vụ.
– Sự phát triển và phân bố của các ngành công nghiệp chủ yếu.
– Vấn đề phát triển công nghiệp xanh.
– Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.
– Thương mại, du lịch.
	2
	2
	2
	
	1
	
	2
	2
	2
	20

	2
	SỰ PHÂN HOÁ LÃNH THỔ
(Vùng TDMN phía Bắc; vùng ĐBSH)

	– Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ vùng TDMN phía Bắc; vùng ĐBSH.
– Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.
– Các đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội của vùng.
– Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng.
– Đặc điểm phát triển và phân bố các ngành kinh tế của vùng.
– Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
	3
	3
	
	
	
	1
	3
	3
	1
	30

	Tổng số câu
	5
	5
	2
	
	1
	1
	5
	5
	3
	

	Tổng số điểm
	3,0
	2,0
	1,5
	1,5
	1,5
	5

	Tỉ lệ %
	30
	20
	15
	15
	15
	50



[bookmark: _Hlk217136491]Phụ lục 2: BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
	TT
	Chủ đề/chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng -Sai

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chủ đề 1
ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ

	NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN












CÔNG NGHIỆP






















DỊCH VỤ
	Nhận biết
– Trình bày được sự phát triển và phân bố nông, lâm, thuỷ sản.
Thông hiểu
– Phân tích được một trong các nhân tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp (các nhân tố tự nhiên: địa hình, đất đai, khí hậu, nước, sinh vật; các nhân tố kinh tế-xã hội: dân cư và nguồn lao động, thị trường, chính sách, công nghệ, vốn đầu tư).
– Phân tích được đặc điểm phân bố tài nguyên rừng và nguồn lợi thuỷ sản.
– Trình bày được ý nghĩa của việc phát triển nông nghiệp xanh.

Nhận biết
– Trình bày được sự phát triển và phân bố của một trong các ngành công nghiệp chủ yếu: (theo QĐ 27)
-  Nhận biết các loại khoáng sản có giá trị và phân bố các mỏ khoáng sản.
– Xác định được trên bản đồ các trung tâm công nghiệp chính.
Thông hiểu
– Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp: vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, dân cư và nguồn lao động, chính sách, khoa học-công nghệ, thị trường, vốn đầu tư, nguồn nguyên liệu.
Vận dụng cao
– Giải thích được tại sao cần phát triển công nghiệp xanh.
Nhận biết
- Xác định được trên bản đồ các tuyến đường bộ huyết mạch, các tuyến đường sắt, các cảng biển lớn và các sân bay quốc tế chính.
- Trình bày được sự phát triển ngành bưu chính viễn thông.
- Trung tâm thương mại lớn nhất vùng Đồng bằng sông Hồng
Thông hiểu
– Phân tích được vai trò của một trong các nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành dịch vụ: vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, dân cư và nguồn lao động, chính sách, khoa học-công nghệ, thị trường, vốn đầu tư, lịch sử văn hóa.
Vận dụng
– Phân tích được một số xu hướng phát triển mới trong ngành thương mại và du lịch.

	2
	2
	2
	
	1
	

	2
	Chủ đề 2
SỰ PHÂN HOÁ LÃNH THỔ

	VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ
	Nhận biết
– Xác định được trên bản đồ vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của vùng.
-  Trình bày được đặc điểm tự nhiên của vùng.
– Trình bày được sự phát triển và phân bố một trong các ngành kinh tế của vùng (sử dụng bản đồ và bảng số liệu).
Thông hiểu
– Trình bày được đặc điểm phân hoá thiên nhiên giữa Đông Bắc và Tây Bắc; 
– Trình bày được các thế mạnh để phát triển công nghiệp, lâm – nông – thuỷ sản, du lịch.
– Phân tích hoặc sơ đồ hóa được các thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế – xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Vận dụng
– Nhận xét được đặc điểm nổi bật về thành phần dân tộc, phân bố dân cư và chất lượng cuộc sống dân cư (sử dụng bản đồ và bảng số liệu).
	3
	3
	
	
	
	1

	
	
	
	
	5
	5
	2
	
	1
	1

	Tổng số câu
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số điểm
	
	3,0
	2,0

	Tỉ lệ %
	
	30
	20


[bookmark: _Hlk217159310][bookmark: _Hlk217136512]















BAN XÂY DỰNG, THẨM ĐỊNH MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA
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Trần Thị Tâm Tình
	TỔ TRƯỞNG
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Đoàn Thị Huế
	BAN GIÁM HIỆU KÝ DUYỆT
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	[bookmark: _Hlk212113641]UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2025-2026
MÔN : Lịch sử & Địa lý 9
Thời gian: 90 phút


Mã đề 01
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 9
Thời gian: 90 phút( Không kể thời gian phát đề)

A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM 
Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (1,5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu hỏi, học sinh chỉ lựa chọn một phương án.

Câu 1: Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 của các nước tư bản ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam vì lí do nào sau đây?
A. Việt Nam là bạn hàng truyền thống của Pháp.
B. Việt Nam là thị trường của tư bản Pháp.
C. cuộc khủng hoảng có phạm vi ảnh hưởng trên toàn thế giới.
D. Việt Nam là thuộc địa của Pháp và kinh tế lệ thuộc vào Pháp.
Câu 2: Nguyên nhân quyết định dẫn tới sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931 ở Việt Nam là
A. ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933.
B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh.
C. thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.	
D. đời sống của nhân dân lao động đói khổ trầm trọng.
Câu 3: Yếu tố nào sau đây giúp nhân dân Liên Xô nhanh chóng hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946-1950)?
A. Tinh thần tự lực tự cường.			B. Tiến bộ khoa học kĩ thuật.
C. Sự giúp đỡ của các nước Đông Âu.	           D. Có nguồn tài nguyên phong phú.
Câu 4: Nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai là 
A. áp dụng các thành tựu của cách mạng khoa học – kĩ thuật. 
B. lợi dụng chiến tranh để làm giàu, thu lợi nhuận từ buôn bán vũ khí. 
C. lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú. 
D. các tập đoàn tư bản lũng đoạn có sức cạnh tranh lớn.
Câu 5: Ý nào sau đây không phải là điểm tương đồng trong chính sách phục hồi đất nước của Nhật Bản và Tây Âu trong những năm đầu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
	A. Nhận được viện trợ của Mĩ, trở thành đồng minh của Mĩ.
	B. Xâm lược trở lại các thuộc địa ở châu Á.
	C. Chính phủ tiến hành nhiều cải cách dân chủ.
	D. Ứng dụng các thành tựu khoa học, kĩ thuật trong sản xuất.
Câu 6:  Nhân tố chủ yếu quyết định đến sự phát triển và thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi và Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Sự suy yếu của các nước thực dân phương Tây.
B. Ý thức độc lập và sự lớn mạnh của lực lượng dân tộc.
C. Thắng lợi của phe Đồng minh trong chiến tranh chống phát xít.
D. Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng phát triển.

Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng – Sai (2,0 điểm).Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau:
Trước sự sụp đổ của chính quyền thực dân và phong kiến ở Nghệ - Tĩnh, các chi bộ và tổ chức Nông hội đỏ đã quản lý và điều hành mọi hoạt động trong làng xã. Những người cách mạng đã lập ra chính quyền Xô viết. Chính quyền mới đã ban hành nhiều chính sách mới về chính trị, kinh tế, văn hóa. 
Về chính trị, nhân dân được quyền tự do hội họp, thảo luận và hoạt động trong các tổ chức đoàn thể như; Nông hội, Công hội, Đoàn thanh niên cộng sản…
Về kinh tế, nhân dân được chia ruộng, bãi bỏ các thứ thuế vô lý, bất công, thực hiện giảm tô và xóa nợ cho dân nghèo. 
Về văn hóa, chính quyền cách mạng đã tổ chức đời sống mới, mở các lớp dạy chữ Quốc ngữ, xóa bỏ các tệ nạn, hủ tục lạc hậu, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau.
a. Xô viết Nghệ - Tĩnh là chính quyền Xô viết đầu tiên ở Việt Nam, chính quyền cách mạng sơ khai do giai cấp công nhân lãnh đạo. 
b. Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh tạo điều kiện thuận lợi cho thắng lợi của phong trào cách mạng 1930 – 1931 trên phạm vi cả nước. 
c. Chính sách của Xô viết Nghệ - Tĩnh phản ánh đây là một nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân – do dân – vì dân. 
d. Sự ra đời của Xô viết Nghệ - Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 – 1931 dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam. 
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau đây:
“Bài học của thời kỳ Chiến tranh lạnh đã chứng tỏ phương thức quan hệ quốc tế lấy đối đầu chính trị - quân sự là chủ yếu không còn phù hợp, phải chịu nhiều tổn thất hoặc thất bại như hai nước Xô – Mĩ và một bị thương, một bị mất. Trong khi đó, phương thức lấy hợp tác và cạnh tranh về kinh tế - chính trị là chính lại thu được nhiều tiến bộ, kết quả như các nước Đức, Nhật và NICs. Sự hưng thịnh hay suy vong của một quốc gia quyết định bởi sức mạnh tổng hợp của quốc gia đó, mà chủ yếu là thực lực kinh tế và khoa học - kĩ thuật”.
(Vũ Dương Ninh (chủ biên), Một số chuyên đề lịch sử thế giới, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 2001, tr. 401)
a. Cuộc chạy đua vũ trang kéo dài trong Chiến tranh lạnh là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 
b. Sau Chiến tranh lạnh, hòa bình thế giới được củng cố là nhờ vào việc chấm dứt hoàn toàn đối đầu chính trị - quân sự trên thế giới. 
c. Một trong những xu thế phát triển của thế giới sau Chiến tranh lạnh là lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. 
d. Sau Chiến tranh lạnh, một quốc gia muốn phát triển chỉ cần tập trung phát triển kinh tế. 

Phần III. TỰ LUẬN (1,5 điểm): 
Câu 1 (1.5 điểm):
a. Hãy nêu nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945? (1,0 điểm).
b. Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? (0,5 điểm)






B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
Phần 1. (3,0 điểm).Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 
Câu 1. Giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả kinh tế của công nghiệp dầu khí nước ta là
A. đẩy mạnh công tác thăm dò các mỏ mới        B. tăng cường hoạt động xuất khẩu dầu thô.
C. đầu tư nâng cao trình độ người lao động         D. hình thành những nhà máy lọc hóa dầu.
Câu 2. Biện pháp chủ yếu nâng cao năng suất thủy sản nuôi trồng nước ta là
A. phát triển thị trường tiêu thụ	                    B. đẩy mạnh công nghiệp chế biến.
C. ứng dụng khoa học kĩ thuật mới.		        D. mở rộng diện tích mặt nước.
Câu 3. Tại sao cần phải phát triển công nghiệp xanh ở Việt Nam?
A. Để tăng sản lượng các ngành công nghiệp.		
B. Để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
C. Để thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp.
D. Để tăng lợi nhuận các ngành công nghiệp.
Câu 4. Dịch vụ nào chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu ngành dịch vụ của Việt Nam?
A. Dịch vụ tài chính, ngân hàng.					B. Dịch vụ du lịch.
C. Dịch vụ bán buôn, bán lẻ.				       		D. Dịch vụ vận tải và kho bãi.
Câu 5. Đâu là ưu thế để ngành du lịch của nước ta phát triển?
A. Tình hình chính tri, xã hội trong nước ổn định.         	B. Tài nguyên du lịch phong phú.
C. Cơ sở hạ tầng của ngành du lịch phát triển hơn.          	D. Dịch vụ du lịch được tổ chức tốt hơn.
Câu 6. Cho biểu đồ về hàng xuất khẩu qua các cảng của nước ta giai đoạn 2018 -  2021.
	[image: ]	 		
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2022, NXB Thống kê, 2023)
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tình hình phát triển và cơ cấu của khối lượng hàng xuất khẩu.
B. Tốc độ tăng hàng năm và cơ cấu khối lượng hàng xuất khẩu.
C. Khối lượng hàng và tốc độ gia tăng về khối lượng hàng xuất khẩu.	
D. Quy mô và sự thay đổi cơ cấu về khối lượng hàng xuất khẩu.
Câu 7. Trong các ý sau, đâu là thế mạnh trong hoạt động nông nghiệp của vùng Trung du và miền núi nước ta?
A. Đánh bắt hải sản và cây lương thực.	     B. Trồng cây lương thực và chăn nuôi gia súc nhỏ.
C. Trồng cây ăn quả và chăn nuôi gia cầm.     D. Trồng cây lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn.
Câu 8. Cửa khẩu quốc tế nào sau đây thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?
A. Cửa khẩu Lao Bảo.					B. Cửa khẩu Cầu Treo.		
C. Cửa khẩu Hữu Nghị.					D. Cửa khẩu Lệ Thanh.
Câu 9. Cho bảng số liệu: Cơ cấu GRDP (giá hiện hành) của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2010-2021. (Đơn vị: %)

	                                                               Năm
Cơ cấu GRDP	
	2010
	2015
	2021

	Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
	26,5
	22,6
	19,1

	Công nghiệp và xây dựng
	28,0
	34,5
	41,4

	Dịch vụ
	39,9
	37,5
	34,5

	Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
	5,6
	5,4
	5,0


					     (Nguồn: Niên giám thống kê các tỉnh năm 2011,2016,2022)
Từ bảng số liệu trên cho ta thấy, cơ cấu kinh tế của vùng chuyển dịch theo hướng
A. giảm tỉ trọng ngành công nghiệp và xây dựng.        	   B. ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng thấp.
C. tăng tỉ trọng ngành công nghiệp và xây dựng.	        	   D. tăng tỉ trọng ngành dịch vụ.
Câu 10. Địa hình vùng Đồng bằng sông Hồng có đặc điểm nào sau đây?
A. Đồng bằng châu thổ, tương đối bằng phẳng.	  
B. Đồng bằng ven biển, tập trung nhiều cồn cát.
C. Đồng bằng hạ lưu sông Mê Công, gập ghềnh.  
D. Đồng bằng xen kẽ cao nguyên, độ dốc khá lớn.
Câu 11. Đâu là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng?
A. Vai trò đặc biệt quan trọng của vùng trong nền kinh tế cả nước.
B. Cơ cấu kinh tế theo ngành chậm chuyển dịch, còn nhiều hạn chế.
C. Sức ép dân số quá lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.
D. Việc chuyển dịch giúp phát huy tốt các thế mạnh của vùng.
Câu 12. Vùng đồng bằng sông Hồng có thế mạnh trồng cây ưa lạnh, đưa vu đông trở thành vụ sản xuất chính do
A. mùa hè khô nóng khắc nghiệt cây trồng khó phát triển.
B. là vùng có mùa đông lạnh và kéo dài nhất cả nước.
C. chỉ thuần dưỡng được cây trồng vật nuôi ưa mùa đông.
D. nhân dân giàu kinh nghiệm sản xuất vụ đông.
Phần II.(2,0 điểm). Phần trắc nghiệm đúng, sai. Trong mỗi ý a,b,c,d ở mỗi câu thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho bảng số liêu:
Diện tích cây chè và cây ăn quả của Trung du và miền núi Bắc Bộ so với cả nước 
năm 2010 và 2021
	Loại cây
	2010
	2021

	
	TD và MNBB
( nghìn ha)
	So với cả nước (%)
	TD và MNBB
( nghìn ha)
	So với cả nước (%)

	Chè 
	91,1
	71,5
	99,1
	80,2

	Cây ăn quả
	170,0
	22,0
	266,7
	22,8


(Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam)
a. Diện tích trồng chè của Trung du và miền núi Bắc Bộ tăng từ năm 2010 đến năm 2021.
b. Năm 2021, diện tích trồng cây ăn quả của Trung du và miền núi Bắc Bộ chiếm tỷ lệ cao hơn so với diện tích trồng chè so với cả nước.
c. Tỉ lệ diện tích trồng cây ăn quả của Trung du và miền núi Bắc Bộ so với cả nước tăng từ năm 2010 đến năm 2021.
d. Diện tích cây chè của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ chiếm hơn 80% tổng diện tích chè cả nước trong cả hai năm 2010 và 2021.
Câu 2. Cho đoạn thông tin sau:
	Biển là thế mạnh để phát triển kinh tế ở vùng Đồng bằng sông Hồng. Đồng bằng sông Hồng có vùng biển rộng lớn với nhiều đảo và quần đảo; đường bờ biển kéo dài từ Quảng Ninh đến Ninh Bình với nhiều vũng vịnh, cửa sông thuận lợi để xây dựng cảng biển, phát triển giao thông vận tải đường biển, nổi bật là ở Hải Phòng và Quảng Ninh. Vùng biển có nhiều cảnh đẹp, nhất là ở vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà,... ngoài ra còn có các khu dự trữ sinh quyển thế giới. Đây là cơ sở để phát triển du lịch biển ở Đồng bằng sông Hồng.
			     (Nguồn: Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 9- KNTT, trang160)
a. Vùng có đường bờ biển kéo dài từ Quảng Ninh đến Ninh Bình với nhiều vũng vịnh, thuận lợi để xây dựng cảng biển, phát triển giao thông vận tải đường biển. 
b. Vùng chỉ tập trung phát triển về du lịch nên quá trình hình thành một số khu kinh tế ven biển chưa được nâng cao.
c. Vùng biển có rất ít các cảnh đẹp, các khu dự trữ sinh quyển thế giới nên không thích hợp để phát triển du lịch biển.
d. Vùng tập trung phát triển kinh tế biển theo hướng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học và các hệ sinh thái biển.
                                               ******************************
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Mã đề 01
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ
I. TRẮC NGHIỆM 
Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (1,5 điểm). 

                      Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	B
	A
	A
	B
	B



Phần 2. Trắc nghiệm đúng- sai: (2,0 điểm)


	Câu 
	Lệnh hỏi
	Đáp án

	1
	a
	Đ

	
	b
	S

	
	c
	S

	
	d
	S

	Câu 
	Lệnh hỏi
	Đáp án

	2
	a
	S

	
	b
	S

	
	c
	Đ

	
	d
	S



Phần III: Tự luận ( 1,5 đ)
Câu 1 (1,5 điểm): 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
(1,5
điểm)
	a. Nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám nàm 1945
	1

	
	- Dân tộc ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, luôn kiên cường, bất khuất, kiên quyết đấu tranh vì độc lập, tự do.
- Đảng Cộng sản Đông Dương, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối đúng đắn, sáng tạo.
- Chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong cuộc chiến tranh chống phát xít, nhất là chiến thắng quân phiệt Nhật Bản đã cổ vũ tinh thẩn, củng cố niềm tin và tạo thời cơ để nhân dân ta đứng lên tổng khởi nghĩa.
	0.25

0.5

0.25

	
	b. Đánh giá vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
	0.5

	
	- Sáng lập tư tưởng và lãnh đạo phong trào cách mạng. Kết nối và liên kết các tổ chức cộng sản. Đào tạo và phát triển lực lượng cách mạng.
- Tạo lập cơ sở lý luận và đường lối cách mạng. Là người trực tiếp tổ chức các lớp học đào tạo cán bộ về lí luận cách mạng vô sản tại Quảng Châu, từng bước tháo gỡ những bất đồng của các tổ chức cộng sản để thống nhất thành lập một tổ chức Đảng ở Việt Nam. 
	0,25



   0.25





B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
I. TRẮC NGHIỆM
Phần 1. (3,0đ) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	C
	B
	C
	C
	C
	D
	C
	C
	A
	D
	B


Phần 2. Trắc nghiệm đúng sai: (2,0 điểm)
02 câu mỗi câu 1 điểm, mỗi câu 4 mệnh đề
- Hướng dẫn chấm: 
+ Thí sinh lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
+ Thí sinh lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
+  Thí sinh lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
+ Thí sinh lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm.
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	1
	a
	Đ

	
	b
	S

	
	c
	Đ

	
	d
	S

	2
	a
	Đ

	
	b
	S

	
	c
	S

	
	d
	Đ
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Đoàn Thị Huế
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